Phụ lục 01 - Biểu số 01

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2007
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007  của Hội đồng nhân dân  tỉnh Thái Nguyên, khoá XI)
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số

TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán

đầu năm
	Dự toán

điều chỉnh
	Chênh lệch

	
	
	
	
	Tăng(+), giảm(-)

	
	Tổng thu ngân sách(A+B+C)
	 766 145
	 980 992
	 214 847

	A
	Thu NSNN trên địa bàn ( I+II)
	 766 145
	 813 640
	 47 495

	I
	Thu trong cân đối NS
	 651 445
	 697 140
	 45 695

	a
	Thu nội địa
	 604 945
	 650 640
	 45 695

	  1
	Thu DN do Trung ương quản lý
	 155 000
	 160 000
	 5 000

	  2
	Thu từ DN do địa phương quản lý
	 11 320
	 14 000
	 2 680

	  3
	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài
	 11 000
	 22 000
	 11 000

	  4
	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD
	 148 000
	 148 000
	  

	  5
	Thu lệ phí trước bạ
	 23 780
	 30 000
	 6 220

	  6
	Thu sử dụng đất nông nghiệp
	  320
	  350
	  30

	  7
	Thuế nhà đất
	 6 000
	 6 400
	  400

	  8
	Thu thuế người có thu nhập cao
	 4 700
	 10 000
	 5 300

	  9
	Thu phí, lệ phí
	 25 000
	 25 000
	  

	  10
	Thuế chuyển quyền SDĐ
	 7 685
	 10 500
	 2 815

	  11
	Thu tiền sử dụng đất
	 120 000
	 120 000
	  

	  12
	Thu tiền cho thuê đất
	 11 350
	 11 350
	  

	  13
	Thu KHCB nhà ở+thuê nhà SHNN
	  200
	  450
	  250

	  14
	Thu khác ngân sách
	 16 880
	 16 880
	  

	  15
	Thu hoa lợi CS, thu khác tại xã
	 3 710
	 3 710
	  

	  16
	Thu phí xăng dầu
	 60 000
	 72 000
	 12 000

	b
	Thu hoạt động xuất nhập khẩu
	 46 500
	 46 500
	  

	II
	Thu quản lý qua quĩ NS
	 114 700
	 116 500
	 1 800

	B
	Thu chuyển nguồn
	
	 152 352
	 152 352

	C
	Vay đầu tư XD CS hạ tầng
	
	 15 000
	 15 000

	
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


